
Lớp HP Sỉ số 
Ngân 

hàng đề
Thứ Giờ thi Địa điểm thi Hình thức thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi

24211CNC1111

5002
34 2 07h30 B010 Thực hành 180 DDT 2GV 21/4/2025

24211CNC1122

5005
29 3 07h30 B017

Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 22/4/2025

24211CSC1231

0006
31 3 14h00 D07-01-CNTD Thực hành 120 CNTD 2GV 22/4/2025

24211CNC1111

5003
36 6 07h30 B009 Thực hành 180 DDT 2GV 1/1/1900

24211CNC1110

8001
29 6 08h00 B021

Thực hành 

Xưởng
120 DDT 2GV 25/4/2025

24211CSC1231

0005
32 6 08h00 D07-01-CNTD Thực hành 120 CNTD 2GV 25/4/2025

24211CNC1129

1003
36 6 08h30 B017

Thực hành 

Xưởng
120 DDT 2GV 25/4/2025

24211CNC1122

5001
30 2 07h30 B017

Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 28/4/2025

24211CNC1110

3001
30 2 08h30

B018(X.KHOADI

EN)
Thực hành 90 DDT 2GV 28/4/2025

24211CNC1122

7004
31 3 07h30 B014

Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 29/4/2025

24211CNC1120

3001
1 3 13h00 B014

Thực hành 

Xưởng
240 29/4/2025

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Số:........51......../TB - CNTĐ - QLĐT

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NĂM HỌC: 2024-2025      HỌC KỲ 2

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TỔNG HỢP (Đợt: TBHC2,CD/Cuối kỳ)

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Kỹ thuật số

Tên HP

Hệ thống máy lạnh dân dụng và 

thương nghiệp

Điều khiển lập trình PLC

Kỹ thuật số

Hệ thống máy lạnh dân dụng và 

thương nghiệp

Điều khiển điện-khí nén-thủy lực

CAD trong điện công nghiệp

Điều khiển lập trình PLC

Cơ sở lập trình vi điều khiển

Trang bị điện

Trang bị điện

09/05/2025

09/05/2025

12/05/2025

Ngày thi

05/05/2025

06/05/2025

06/05/2025

09/05/2025

09/05/2025

12/05/2025

13/05/2025

13/05/2025

Khoa 

QL 

Học 

phần

DDT

DDT

CNTD

DDT

DDT

CNTD

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

Ghi 

chú

(lớp 

học 

ghép)

Hình thức chấm 

thi

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

12/5/2025

13/5/2025

13/5/2025

1/1/1900

16/5/2025

16/5/2025

16/5/2025

19/5/2025

19/5/2025

20/5/2025

20/5/2025

Ghi chú 

LHP

CNC11227
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1



Lớp HP Sỉ số 
Ngân 

hàng đề
Thứ Giờ thi Địa điểm thi Hình thức thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi
STT Tên HP Ngày thi

Khoa 

QL 

Học 

phần

Ghi 

chú

(lớp 

học 

ghép)

Hình thức chấm 

thi

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Ghi chú 

LHP

24211CNC1122

7005
30 3 13h00 B014

Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 29/4/2025

24211CNC1129

1001
35 4 08h30 B017

Thực hành 

Xưởng
120 DDT 2GV 30/4/2025

24211CNC1129

1002
35 4 13h30 B017

Thực hành 

Xưởng
120 DDT 2GV 30/4/2025

24211CSC1231

0002
32 4 13h30 D07-01-CNTD Thực hành 120 CNTD 2GV 30/4/2025

24211CNC1110

3002
21 4 14h00

B018(X.KHOADI

EN)
Thực hành 90 DDT 2GV 30/4/2025

24211CSC1231

0003
32 5 08h00 D07-01-CNTD Thực hành 120 CNTD 2GV 1/5/2025

24211CSC1231

0004
26 5 13h30 D07-01-CNTD Thực hành 120 CNTD 2GV 1/5/2025

24211CNC1129

1004
36 6 14h00 B017

Thực hành 

Xưởng
120 DDT 2GV 2/5/2025

24211CNC1022

2301
22 2 09h00

C007-

XUONGTIEN1

Thực hành 

Xưởng
90 CKCTM 2GV 5/5/2025

24211CNC1022

2302
30 2 09h00

C014-XUONG 

TIEN 2

Thực hành 

Xưởng
90 CKCTM 2GV 5/5/2025

24211CNC1022

2502
1 2 09h00

C007-

XUONGTIEN1

Thực hành 

Xưởng
90 5/5/2025

24211CNC1122

7003
30 2 13h00 B014

Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 5/5/2025

24211CNC1291

3001
13 2 15h00 D07-02-CNTD Thực hành 90 CNTD 2GV 5/5/2025

24211CNC1022

2303
30 3 09h00

C014-XUONG 

TIEN 2

Thực hành 

Xưởng
90 CKCTM 2GV 6/5/2025

24211CNK1300

4001
31 4 08h00 D06-01-CNTD Thực hành 240 CNTD 2GV 7/5/2025

24211CNC1026

6001
25 4 09h00

C007-

XUONGTIEN1

Thực hành 

Xưởng
90 CKCTM 2GV 7/5/2025

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Trang bị điện

CAD trong điện công nghiệp

CAD trong điện công nghiệp

Kỹ thuật số

Cơ sở lập trình vi điều khiển

Kỹ thuật số

Kỹ thuật số

CAD trong điện công nghiệp

Thực tập cơ khí 2

Thực tập cơ khí 2

Thực tập cơ khí 2

Trang bị điện

Thực tập hệ thống tự động hóa công 

nghiệp

Thực tập cơ khí 2

Công nghệ khí nén và thủy lực

Thực tập gia công cơ khí 1

13/05/2025

14/05/2025

14/05/2025

14/05/2025

14/05/2025

15/05/2025

15/05/2025

16/05/2025

19/05/2025

19/05/2025

19/05/2025

19/05/2025

19/05/2025

20/05/2025

21/05/2025

21/05/2025

DDT

DDT

DDT

CNTD

DDT

CNTD

CNTD

DDT

28

28

28

DDT

CNTD

28

CNTD

28

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

20/5/2025

21/5/2025

21/5/2025

21/5/2025

21/5/2025

22/5/2025

22/5/2025

23/5/2025

26/5/2025

26/5/2025

26/5/2025

26/5/2025

26/5/2025

27/5/2025

28/5/2025

28/5/2025

cnc102223

01
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Lớp HP Sỉ số 
Ngân 

hàng đề
Thứ Giờ thi Địa điểm thi Hình thức thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi
STT Tên HP Ngày thi

Khoa 

QL 

Học 

phần

Ghi 

chú

(lớp 

học 

ghép)

Hình thức chấm 

thi

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Ghi chú 

LHP

24211CNC1122

7001
32 4 13h00 B004

Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 7/5/2025

24211CNC1122

7002
30 5 07h30 B004

Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 8/5/2025

24211CNC1022

2304
28 5 09h00

C006- XUONG 

TIEN 3

Thực hành 

Xưởng
90 CKCTM 2GV 8/5/2025

24211CNC1026

3001
25 5 09h00

C014-

XUONGPHAY

Thực hành 

Xưởng
90 CKCTM 2GV 8/5/2025

24211CNC1122

5004
31 5 13h00 B017

Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 8/5/2025

24211CNC1022

2305
29 6 09h00

C007-

XUONGTIEN1

Thực hành 

Xưởng
90 CKCTM 2GV 2/5/2025

24211CNC1022

2501
3 6 09h00

C007-

XUONGTIEN1

Thực hành 

Xưởng
90 2/5/2025

24211CNC1122

5006
30 7 13h00 B017

Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 10/5/2025

24211CNC1121

8002
35 2 09h00 B108

Thực hành 

Xưởng
90 DDT 2GV 12/5/2025

24211CSC1290

3001
19 2 09h00 D07-03-CNTD

Thực hành 

CNTT
90 CNTD 2GV 12/5/2025

24211CNC1290

7001
30 2 13h30 D07-04-CNTD Thực hành 180 CNTD 2GV 12/5/2025

24211CNC1122

9001
30 3 07h30 B019

Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 13/5/2025

24211CSC1130

6001
39 3 08h30

B020(X. KHOA 

DIEN)

Thực hành 

Xưởng
90 DDT 2GV 13/5/2025

24211CNC1290

7003
22 3 13h30 D07-04-CNTD Thực hành 180 CNTD 2GV 13/5/2025

24211CNC1121

8004
34 3 14h30 B108

Thực hành 

Xưởng
90 DDT 2GV 13/5/2025

24211CNC1110

7001
29 4 07h30 B014

Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 14/5/2025

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Trang bị điện

Trang bị điện

Thực tập cơ khí 2

Thực tập gia công cơ khí 2

Điều khiển lập trình PLC

Thực tập cơ khí 2

Thực tập cơ khí 2

Điều khiển lập trình PLC

Thực tập điện tử cơ bản

Lập trình với Python

Thực tập đo lường điều khiển và 

giám sát

Thực tập lắp đặt điện

CAD điện tử

Thực tập đo lường điều khiển và 

giám sát

Thực tập điện tử cơ bản

Lắp ráp tủ điện công nghiệp

21/05/2025

22/05/2025

22/05/2025

22/05/2025

22/05/2025

23/05/2025

23/05/2025

24/05/2025

26/05/2025

26/05/2025

26/05/2025

27/05/2025

27/05/2025

27/05/2025

27/05/2025

28/05/2025

DDT

DDT

28

28

DDT

28

28

DDT

DDT

CNTD

CNTD

DDT

DDT

CNTD

DDT

DDT

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

28/5/2025

29/5/2025

29/5/2025

29/5/2025

29/5/2025

23/5/2025

23/5/2025

31/5/2025

2/6/2025

2/6/2025

2/6/2025

3/6/2025

3/6/2025

3/6/2025

3/6/2025

4/6/2025

cnc102223

05
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Lớp HP Sỉ số 
Ngân 

hàng đề
Thứ Giờ thi Địa điểm thi Hình thức thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi
STT Tên HP Ngày thi

Khoa 

QL 

Học 

phần

Ghi 

chú

(lớp 

học 

ghép)

Hình thức chấm 

thi

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Ghi chú 

LHP

24211CNC1122

9002
30 4 07h30 B019

Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 14/5/2025

24211CNC1121

8003
33 4 09h00 B105

Thực hành 

Xưởng
90 DDT 2GV 14/5/2025

24211CNC1121

8001
35 4 14h30 B108

Thực hành 

Xưởng
90 DDT 2GV 14/5/2025

24211CNC1291

4001
17 4 14h30 D07-02-CNTD Thực hành 90 CNTD 2GV 14/5/2025

24211CNC1122

9003
30 5 07h30 B019

Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 15/5/2025

24211CNC1122

9004
30 5 07h30 B014

Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 15/5/2025

24211CNC1122

9005
30 5 13h30 B014

Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 15/5/2025

24211CNC1290

7002
32 5 13h30 D07-04-CNTD Thực hành 180 CNTD 2GV 15/5/2025

24211CSC1111

5001
28 6 07h30 B014

Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 16/5/2025

24211CSC1112

3001
35 6 08h00

C008-XUONG 

GO HAN
Thực hành 180 DDT 2GV 16/5/2025

24211CNC1121

8005
34 6 09h00 B107

Thực hành 

Xưởng
90 DDT 2GV 16/5/2025

24211CSC1112

3002
37 6 13h30

C008-XUONG 

GO HAN
Thực hành 180 DDT 2GV 16/5/2025

24211CSC1112

3003
36 7 08h00

C008-XUONG 

GO HAN
Thực hành 180 DDT 2GV 17/5/2025

24211CNC1022

2306
30 7 09h00

C007-

XUONGTIEN1

Thực hành 

Xưởng
90 CKCTM 2GV 24/5/2025

24211CNC1022

2307
30 7 09h00

C014-XUONG 

TIEN 2

Thực hành 

Xưởng
90 CKCTM 2GV 24/5/2025

24211CSC1112

3004
37 7 13h30

C008-XUONG 

GO HAN
Thực hành 180 DDT 2GV 17/5/2025

44

56

45

46

47

48

49

50

57

58

59

51

52

53

54

55

Phát triển ứng dụng web

Thực tập lắp đặt điện

Thực tập lắp đặt điện

Thực tập lắp đặt điện

Thực tập đo lường điều khiển và 

giám sát

Kỹ thuật lắp đặt điện

Thực tập gò-hàn

Thực tập lắp đặt điện

Thực tập điện tử cơ bản

Thực tập điện tử cơ bản

Thực tập gò-hàn

Thực tập gò-hàn

Thực tập cơ khí 2

Thực tập cơ khí 2

Thực tập gò-hàn

Thực tập điện tử cơ bản

28/05/2025

28/05/2025

28/05/2025

28/05/2025

29/05/2025

29/05/2025

29/05/2025

29/05/2025

30/05/2025

30/05/2025

30/05/2025

30/05/2025

31/05/2025

31/05/2025

31/05/2025

31/05/2025

CNTD

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

CNTD

DDT

DDT

DDT

28

28

DDT

DDT

DDT

7/6/2025

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

GV chấm tại chỗ 

(Thực hành)

4/6/2025

4/6/2025

8/6/2025

8/6/2025

4/6/2025

5/6/2025

5/6/2025

5/6/2025

5/6/2025

6/6/2025

6/6/2025

6/6/2025

6/6/2025

7/6/2025

4/6/2025

4



Lớp HP Sỉ số 
Ngân 

hàng đề
Thứ Giờ thi Địa điểm thi Hình thức thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp đề 

Thi
STT Tên HP Ngày thi

Khoa 

QL 

Học 

phần

Ghi 

chú

(lớp 

học 

ghép)

Hình thức chấm 

thi

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Ghi chú 

LHP

 - Đề nghị các Khoa :

   1.  Thông báo lịch thi đến các học sinh, sinh viên, giáo viên.

   2.  Phân công coi thi, chấm thi vào phần mềm trước 11h00 ngày: 23 / 04 / 2025

 - Chú ý : 

         -  Nộp đề thi  (trước 14 ngày tính từ ngày thi ) :sáng và chiều

         -  Cột "NH Đề thi" : học phần đã có ngân hàng đề thì đánh dấu "X" 

         -  Giao bài thi đã chấm (sau 7 ngày tính từ ngày thi) : sáng và chiều

         -  Môn thi có "Địa điểm thi" từ 2 phòng trở lên (Vd: H1, H2, ...) HS-SV vào www.online.tdc.edu.vn , đăng nhập tài khoản để xem cụ thể mình thi 

phòng nào. 

Nơi nhận :

- BGH (để báo cáo);
- Các khoa; phòng, trung tâm 
(để phối hợp)
- Lưu TCHC,QLĐT.

Ngày ...18... tháng ..04.... năm 2025

KT.TRƯỞNG PHÒNG  QLĐT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

(Đã Ký)

Dương Đức Phú
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